
STT ID Họ và tên Khối Trường Quận/Huyện Điểm Thời gian Xếp giải
1 7096012 Lê Hồng Khương 9 Trường THCS Thị trấn Đông Triều Huyện Đông Triều 300 05'31 Nhất
2 6818049 Nguyễn Đức Anh 9 Trường THCS Thị trấn Đông Triều Huyện Đông Triều 300 07'18 Nhất
3 9201429 Phạm Minh Công 9 Trường THCS Trần Quốc Toản Thành phố Uông Bí 300 11'15 Nhất
4 10727540 Đào Văn Tung 9 Trường THCS Sông Khoai Huyện Yên Hưng 300 14'55 Nhất
5 8784916 Bùi Đức Thái 9 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh Huyện Đông Triều 300 17'02 Nhất
6 9020035 Nguyễn Trung Nghĩa 9 Trường THCS Trần Quốc Toản Thành phố Uông Bí 300 19'06 Nhất
7 8847415 Phạm Thị Thu Hà 9 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh Huyện Đông Triều 300 19'44 Nhất
8 10834873 Đặng Hữu Thắng 9 Trường THCS Thị trấn Đông Triều Huyện Đông Triều 300 28'50 Nhất
9 5559728 Lê Thị Hương Lan 9 Trường THCS Thị trấn Đông Triều Huyện Đông Triều 300 30'11 Nhất

10 11182783 Đỗ Thị Kiều Oanh 9 Trường THCS Thị trấn Đông Triều Huyện Đông Triều 300 30'29 Nhì
11 10112985 Tô Minh Hằng 9 Trường THCS Thị trấn Bình Liêu Huyện Bình Liêu 300 33'32 Nhì
12 7885038 Tran Thi Huyen Trang 9 Trường THCS Trần Hưng Đạo Huyện Yên Hưng 300 35'00 Nhì
13 5595487 Trịnh Trọng Nghĩa 9 Trường THCS Yên Đức Huyện Đông Triều 300 39'16 Nhì
14 11063904 Nguyễn Anh Tuấn 9 Trường THCS Thị trấn Đông Triều Huyện Đông Triều 290 09'26 Nhì
15 9489491 Trần Cao Quỳnh Hương 9 Trường THCS Bái Tử Long Thị xã Cẩm Phả 290 11'55 Nhì
16 11207939 Phạm Tất Dũng 9 Trường THCS Mạo Khê 2 Huyện Đông Triều 290 13'21 Nhì
17 9869853 Hoàng Thị Uyên 9 Trường THCS Liên Vị Huyện Yên Hưng 290 14'11 Nhì
18 1512663 Vũ Lê Minh 9 Trường THCS Cẩm Thành Thị xã Cẩm Phả 290 17'43 Nhì
19 10961351 Nguyễn Thị Thanh Phương 9 Trường THCS Mạo Khê 2 Huyện Đông Triều 290 18'06 Nhì
20 9904351 Lê Quang Hiệp 9 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh Huyện Đông Triều 290 22'15 Nhì
21 10802721 Nguyễn Trường Khánh 9 Trường THCS Trần Quốc Toản Thành phố Uông Bí 290 22'30 Nhì
22 4095263 Phạm Thọ Hải Minh 9 Trường thực hành sư phạm Thành phố Uông Bí 290 22'57 Nhì
23 9127941 Nguyễn Thị Lan 9 Trường THCS Quảng Minh Huyện Hải Hà 290 23'28 Nhì
24 6761701 Dương Thị Mận 9 Trường THCS Cẩm La Huyện Yên Hưng 290 24'13 Nhì
25 10754933 Đào Văn Sang 9 Trường THCS Liên Hòa Huyện Yên Hưng 290 24'15 Nhì
26 9349146 Nguyễn Đức Hải 9 Trường THCS Trần Hưng Đạo Huyện Yên Hưng 290 24'36 Nhì
27 6664710 Vũ Hạnh Nguyên 9 Trường THCS Minh Thành Huyện Yên Hưng 290 25'04 Ba
28 5842391 Lê Thị Bích Phương 9 Trường THCS Mạo Khê 2 Huyện Đông Triều 290 25'21 Ba
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29 6124436 Nguyễn Thị Huyền Trang 9 Trường THCS Lê Quý Đôn Huyện Yên Hưng 290 25'49 Ba
30 9943111 Trương Đức Bình 9 Trường THCS Đông Mai Huyện Yên Hưng 290 26'13 Ba
31 9134875 Phạm Hải Minh An 9 Trường THCS Quảng Minh Huyện Hải Hà 290 26'23 Ba
32 5532641 Nguyễn Mạnh Linh 9 Trường THCS Việt Hưng Thành phố Hạ Long 290 28'12 Ba
33 9848071 Lê Quốc Đạt 9 Trường THCS Liên Hòa Huyện Yên Hưng 290 29'05 Ba
34 11175018 Đồng Xuân Toàn 9 Trường THCS Mạo Khê 2 Huyện Đông Triều 290 29'47 Ba
35 5961973 Đỗ Tuấn Minh 9 Trường THCS Trọng Điểm Thành phố Hạ Long 290 30'00 Ba
36 6658594 Trâǹ Sơn Tùng 9 Trường THCS Thị trấn Đông Triều Huyện Đông Triều 290 30'52 Ba
37 7570183 Tô Ngọc Hà 9 Trường THCS Trọng Điểm Thành phố Hạ Long 290 34'16 Ba
38 10952070 Lê Đặng Tiệp 9 Trường THCS Mạo Khê 2 Huyện Đông Triều 290 35'43 Ba
39 8702621 Trần Thị Hường 9 Tr­êng THCS Đông Ngũ Huyện Tiên Yên 290 39'09 Ba
40 9892034 Phuong Thi Tien 9 Trường PTDT Nội Trú Bình Liêu Huyện Bình Liêu 290 39'41 Ba
41 6052257 Chu Thuy Quynh 9 Trường THCS Lý Tự Trọng Thị xã Cẩm Phả 290 42'20 Ba
42 10949992 Nguyễn Minh Nghĩa 9 Trường THCS Thị trấn Đông Triều Huyện Đông Triều 280 06'43 Ba
43 10258404 Trần Thị Mơ 9 Trường THCS Liên Vị Huyện Yên Hưng 280 09'27 Ba
44 3923792 Đặng Ngọc Chuyên 9 Trường THCS Thị trấn Đông Triều Huyện Đông Triều 280 10'30 Ba
45 11219074 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 9 Trường THCS Mạo Khê 2 Huyện Đông Triều 280 16'54 Ba
46 11167962 Tạ Thị Trang 9 Trường THCS Tràng Lương Huyện Đông Triều 280 17'24 Ba
47 6663806 Phạm Thị Cúc Phương 9 Trường THCS Minh Thành Huyện Yên Hưng 280 17'28 Ba
48 5485874 Nguyen Thi Ha 9 Trường THCS Đức Chính Huyện Đông Triều 280 18'17 Ba
49 9788663 Tran Thuy Hanh 9 Trường THCS Hải Lạng Huyện Tiên Yên 280 20'09 Ba
50 10142339 Đào Sĩ Toàn 9 Trường THCS Quảng Thành Huyện Hải Hà 280 24'38 Ba
51 1728058 Nguyễn Quốc Huy 9 Trường THCS Hòa Lạc Thành phố Móng Cái 280 28'00 Ba
52 6167816 Nguyễn Như Ngọc 9 Trường THCS Trưng Vương Thành phố Uông Bí 280 28'51 Ba
53 8815242 Bui Thi Ngoc Anh 9 Trường THCS Yên Đức Huyện Đông Triều 280 29'19 Khuyến khích
54 5563872 Nguyễn Thanh Hiền 9 Trường THCS Lê Quý Đôn Huyện Yên Hưng 280 30'00 Khuyến khích
55 10112946 Lý Thị Thanh Thảo 9 Trường THCS Thị trấn Bình Liêu Huyện Bình Liêu 280 31'04 Khuyến khích
56 11168579 Chu Văn Tường 9 Trường THCS Tràng Lương Huyện Đông Triều 280 31'40 Khuyến khích
57 10544290 Nguyễn Thanh Tùng 9 Trường THCS Trọng Điểm Thành phố Hạ Long 280 31'45 Khuyến khích
58 1088033 Lê Hồng Nhung 9 Trường THCS Trọng Điểm Thành phố Hạ Long 280 32'35 Khuyến khích
59 5596437 Nguyễn Thị Thảo Sương 9 Trường THCS Lý Tự Trọng Thị xã Cẩm Phả 280 33'56 Khuyến khích
60 8228242 Đỗ Ánh Tuyết 9 Trường THCS Trần Quốc Toản Thành phố Uông Bí 280 35'39 Khuyến khích
61 8968010 Tạ Mạnh Tuyên 9 Trường THCS Thị trấn Quảng Hà Huyện Hải Hà 280 37'40 Khuyến khích



62 11387849 Vo Hoang Anh 9 Trường THCS Cẩm Thành Thị xã Cẩm Phả 280 37'49 Khuyến khích
63 5689056 Vũ Thị Ngọc Hà 9 Trường THCS Lý Tự Trọng Thị xã Cẩm Phả 280 40'29 Khuyến khích
64 5624583 Ha Duy Thanh 9 Trường THCS Lý Tự Trọng Thị xã Cẩm Phả 280 40'30 Khuyến khích
65 9904313 Dao Thi Thanh Huyen 9 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh Huyện Đông Triều 280 40'31 Khuyến khích
66 10808682 Đỗ Phương Thảo 9 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh Huyện Đông Triều 280 45'10 Khuyến khích
67 5382888 Vu Hai Hoang 9 Trường THCS Trưng Vương Thành phố Uông Bí 280 47'14 Khuyến khích
68 6943321 Vũ Ngọc Sơn 9 Trường THCS Trọng Điểm Thành phố Hạ Long 280 47'44 Khuyến khích
69 9504705 Nguyễn Ngọc Sơn 9 Trường THCS Quảng Điền Huyện Hải Hà 280 48'53 Khuyến khích
70 7568864 Nguyễn Phan Bảo Thái 9 Trường THCS Thị trấn Quảng Hà Huyện Hải Hà 280 49'43 Khuyến khích
71 6028388 Nguyen Thi Ha 9 Trường THCS Bình Khê 1 Huyện Đông Triều 280 50'33 Khuyến khích
72 7095591 Nguyễn Tuấn Anh 9 Trường THCS Thị trấn Đông Triều Huyện Đông Triều 270 14'49 Khuyến khích
73 8885908 Nguyen Tien Hiep 9 Trường THCS Tràng An Huyện Đông Triều 270 16'57 Khuyến khích
74 6235090 Nguyễn Hữu Toàn 9 Trường THCS Phương Đông Thành phố Uông Bí 270 22'12 Khuyến khích
75 6832058 Nguyễn Ngân 9 Trường THCS Trọng Điểm Thị xã Cẩm Phả 270 24'24 Khuyến khích
76 5668416 Nguyễn Đăng Dương 9 Trường THCS Trần Hưng Đạo Huyện Yên Hưng 270 24'29 Khuyến khích
77 5658215 Hoàng Thị Bích Diệp 9 Trường THCS Trọng Điểm Thành phố Hạ Long 270 25'25 Khuyến khích
78 6422825 Phạm Thị Thuỳ Dương 9 Trường THCS Mạo Khê 2 Huyện Đông Triều 270 25'36 Khuyến khích
79 7702349 Mai Quang Linh 9 Trường THCS Trọng Điểm Thành phố Hạ Long 270 25'39 Khuyến khích
80 6043408 Nguyễn Trung Đức 9 Trường THCS Mạo Khê 2 Huyện Đông Triều 270 26'25 Khuyến khích
81 8832048 Trương Thị Vân Anh 9 Trường THCS Mạo Khê 2 Huyện Đông Triều 270 26'33 Khuyến khích
82 3881137 Lê Vũ Hoàng 9 Trường THCS Lê Quý Đôn Huyện Yên Hưng 270 26'50 Khuyến khích
83 8720032 Nguyễn Thị Anh Thư 9 Trường THCS Quảng Minh Huyện Hải Hà 270 27'56 Khuyến khích
84 6868502 Dang Duy Viet 9 Trường THCS Cẩm Thành Thị xã Cẩm Phả 270 28'40 Khuyến khích
85 5956993 Trương Minh Tùng 9 Trường THCS Trọng Điểm Thành phố Hạ Long 270 30'20 Khuyến khích
86 5810286 Hoang Thi Thao 9 Trường THCS Cẩm Thịnh Thị xã Cẩm Phả 270 30'39 Khuyến khích
87 8531610 Dương Hồng Đức 9 Trường THCS Lý Tự Trọng Thị xã Cẩm Phả 270 31'36 Khuyến khích
88 5643314 Nguyễn Tiến Tùng 9 Trường THCS Quảng Điền Huyện Hải Hà 270 32'41 Khuyến khích
89 10092282 Ly Xuan Tung 9 Trường THCS Thị trấn Bình Liêu Huyện Bình Liêu 270 32'54 Khuyến khích
90 5818105 Đặng Lê Thùy Linh 9 Trường THCS Trọng Điểm Thành phố Hạ Long 270 34'40 Khuyến khích
91 6816252 Bùi Anh Tuấn 9 Trường THCS Trọng Điểm Thành phố Hạ Long 270 35'10 Khuyến khích
92 10965111 Dao Minh Toi 9 Trường THCS Cẩm Thịnh Thị xã Cẩm Phả 270 35'16 Khuyến khích
93 9951942 Nguyen Viet Hoang 9 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh Huyện Đông Triều 270 35'30 Khuyến khích
94 2510503 Vu Hoang Ha 9 Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc Thành phố Hạ Long 270 36'52 Khuyến khích



95 6105162 Nguyễn Minh Thắng 9 Trường THCS Bình Khê 1 Huyện Đông Triều 270 37'09 Khuyến khích
96 11189172 Nguyễn Thị Diệu Thư 9 Trường THCS Mạo Khê 2 Huyện Đông Triều 270 39'56 Khuyến khích
97 4067373 Pham Duc Huy 9 Trường THCS Bái Tử Long Thị xã Cẩm Phả 270 40'11 Khuyến khích
98 8936138 Hà Hùng Phong 9 Trường THCS Tiên Lãng Huyện Tiên Yên 270 40'39 Khuyến khích
99 8777728 Nguyễn Thị Dung 9 Trường THCS Tiên Lãng Huyện Tiên Yên 270 42'46 Khuyến khích

100 8371895 Nguyễn Ngọc Khánh 9 Trường THCS Trọng Điểm Thị xã Cẩm Phả 270 45'29 Khuyến khích
101 11145627 Bế Tiến Thành 9 Trường THCS Mạo Khê 2 Huyện Đông Triều 270 51'14 Khuyến khích
102 6088594 Vu Ngoc Duy 9 Trường THCS Bái Tử Long Thị xã Cẩm Phả 260 14'48 Khuyến khích
103 6015465 Pham Trung Thanh 9 Trường THCS Cửa Ông Thị xã Cẩm Phả 260 15'00 Khuyến khích
104 10475735 Hoàng Thị Hà Phương 9 Trường THCS Cộng Hòa Huyện Yên Hưng 260 17'33 Khuyến khích


